
WC WC D.4.7 D4.6 D.4.5 P18 D4.4 P17 D.4.3

Nam Nữ TB TB TB

WC WC D.3.7 P16 D.3.6 P15 D.3.5 P14 D.3.4 P13 D.3.3 P12 D.3.1

Nam Nữ 12D9 10A9 12D8 10A8 12D7 10A7 GV2 10D6 12D5

WC WC D.2.7 P10 D.2.6 P9 D.2.5 P8 D.2.4 P7 D.2.3 P6 D.2.1

Nam Nữ 12D4 10D4 12A3 10D3 12D2 10D2 12D1 10D1
TỔ 

CM2
10A6 12A5

WC WC D.1.8 P4 D.1.7 P3 D.1.6 P2 D.1.5 P1 D.1.4 D1.1

Nam Nữ 12A4 10A4 12D3 10A3 12A2 10A2 12A1 10A1 GV 1
Tư 

vấn

WC WC C.4.4 C.4.3 C.4.2 C.4.1
Cầu 

thang

Nam Nữ TB TB tầng 4

WC WC C.3.4 P27 C.3.3 P26 C.3.2 P25 C.3.1 P24
Cầu 

thang

Nam Nữ 11D1 11A1 11D6 11A6 tầng 3

WC WC C.2.4 P23 C.2.3 P22 C.2.2 P21 C.2.1 P20
Cầu 

thang

Nam Nữ 11A5 11A5 11D4 11A4 11D3 11A3 11D2 11A2 tầng 2  VỊ TRÍ PHÒNG     -  Nhà B

WC WC C.1.2 C.1.1
Cầu 

thang

Nam Nữ tầng 1 

WC GV Nam WC
GV 

Nam
WC

B.2.7 CLB1 B.3.6 Nam

P40

B.2.6 B.3.5

P39

Cầu 

thang
tầng 1

Cầu 

thang
tầng 2

Cầu 

thang
tầng 3

B.1.1 KHO B.2.5 B.3.4
ĐU-

CĐ

B.2.4 Kế toán

B.2.3 Nhân viên

B.2.1 Tiếp dân B.3.1 GV4

WC WC A.4.6 A.4.5 P38 A4.4 P37 A.4.3 P36

Nam Nữ

WC WC A.3.5 P35 A.3.4 P34 A.3.3 P33

Nam Nữ

WC WC A.2.8 A.2.7 A.2.6 A.2.5 P32 A.2.4 P31 A.2.3 P30 P29 A.2.1 P28

Nam Nữ Tổ CM4 Tổ CM 3 PHT

WC WC A.1.4 A.1.3 A.1.2

Nam Nữ
Văn 

thư
PHT Đoàn

HÀNH 

LANG

PHÒNG

 BV

CỔNG 

PHỤ 1

NHÀ 

THỂ 

CHẤT

P.

GV 

  

WC

Nữ

NHÀ

 XE

 HS

HÀNH LANG

               VỊ TRÍ PHÒNG     -  Nhà A

 SÂN TRƯỜNG  

GV Nữ WC GV Nữ

HÀNH 

LANG

NHÀ

 XE 

SÂN CỎ 

NHÂN TẠO 1

SÂN CỎ 

NHÂN TẠO 2

Nhà xe 

học 

sinh  

(Học 

nhà B)- 

 Tầng 

hầm

ĐƯỜNG ĐA PHÚC

Cầu 

thang

Tầng 4

Cầu 

thang

Tầng 

3
Cầu 

thang

Tầng 2

Cầu 

thang

SƠ ĐỒ TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC - NĂM HỌC 2025-2026

CỔNG CHÍNH

Tầng1

A4.2

TB

A.3.2

CỔNG 

PHỤ 2

SÂN CỎ NHÂN TẠO

CLB

A.2.2

ĐA NĂNG 2

VỊ TRÍ PHÒNG HỌC     -  Nhà C

VỊ TRÍ PHÒNG      Nhà D

(ĐƯỜNG ĐI NHÀ THI ĐẤU SÓC SƠN)

D.2.2

12A6

D.1.3

Nước uống Y tế

D.1.2

P5

10A5

Cầu 

thang

Tầng 4

Cầu 

thang

Tầng 3

Cầu 

thang

Tầng 2

12D6

D.4.2

TH Sinh học

P11

10D5

D.3.2

TB

D.4.1

Cầu 

thang

Tầng1

Phòng đọc Thư viện

HÀNH LANG

SẢNH

VẬT LÍ HÓA HỌC

Cầu 

thang

Tầng 

4

Cầu 

thang

Tầng 

3

Cầu 

thang

Tầng 

2

Tầng

1

Cầu 

thang

Tầng 

4

Cầu 

thang

Tầng 

3

Cầu 

thang

Tầng 

2

Cầu 

thang

Tầng1

Tầng 

 4

Cầu 

thang

Tầng 

 3

Cầu 

thang

Tầng 

 2

Cầu 

thang A1.1

SÂN

 KHẤU

B.3.3

GV3

Tổ 

CM5

Truyền 

thống

B.2.2

Cầu 

thang

Tầng1

Nhà xe 

GV 

NV - 

Tầng 

hầm

WC

Hiệu 

trưởng

TỔ 

CM1

THIẾT 

BỊ
B.3.2

P19 TH Vật lí 2 TH Sinh học 2

D.4.8

KHXH 2 KHXH 1 ĐA NĂNG 1

Sảnh tầng 1
P. Hội đồng

A.3.6 A3.1

Tin học 1 Tin học 2 Âm nhạc 2 NN 2 NN1

A.4.1

Âm nhạc 1 Mĩ thuật 2 CN2 Mĩ thuật 1  Công nghệ

Cầu 

thang


